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Câu 1: Câu tục ngữ “Ăn có mời, làm có khiến” nói về

A. Vô tư
B. Tôn trọng lẽ phải

C. Liêm khiết
D. Tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác ;

Câu 2: Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng học hỏi các dân tộc khác

A. Bắt chước theo người nước ngoài

B. Tìm hiểu phong tục tập quán tốt đẹp của người nước ngoài

C. Dùng tiếng việt xen lẫn tiếng nước ngoài;

Câu 3: Lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là:

A. Phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

B. Phấn đấu vì độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc

C. Cố gáng học tập để có một công việc ổn định.

D. Làm giàu bằng mọi giá.

Câu 4: Lao động tự giác, sáng tạo là:

A. Chỉ người giỏi giang mới làm được;

B. Mọi người có thể rèn luyện được

C. Chỉ người giàu có mới có điều kiện thực hiện

Câu 5: Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ:

A. Nuôi dạy con thành người công dân tốt
B. Chỉ chăm sóc và nuôi dạy co trai

C. Đánh đập con để con nên người ;


Câu 6: Biểu hiện nào sau đây là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

A. Chú trọng chất lượng song song với việc tìm cách tăng nhanh số lượng sản phẩm.

B. Chỉ đâu làm đó miễn không bị người khác chê trách.

C. Chú trọng chất lượng, không quan tâm tới số lượng.

D. Bỏ qua yếu tố chất lượng để tăng nhanh số lượng sản phẩm.

Câu 7: Câu tục ngữ “ Cả giận mất khôn” nói về:

A. Yêu hòa bình
B. Tự chủ
C. Không tự chủ;
D. Hợp tác;

Câu 8: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là:

A. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

B. Học hỏi kinh nghiệm của các nước.

C. Kêu gọi các nước đầu tư vao nước mình .

D. Làm theo yêu cầu của nước giàu.

Câu 9: Hành vi nào sau đây thể hiện xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

A. Đoàn kết, che dấu những thói xấu của nhau

B. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường;

C. Sinh nhiều con để làng xóm được vững mạnh

Câu 10: Người tự lập sẽ:

A. Thành công trong cuộc sống và họ xứng đáng được mọi người kính trọng

B. Thành công trong học tâp;

C. Được mọi người kính trọng

Câu 11: Biểu hiện nào sau đây thể hiệ tính tự chủ.

A. Luôn suy nghĩ hành động theo ý mình.

B. Không quan tâm tới hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp

C. Giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp.

D. Công việc nào cũng thành công.

Câu 12: Biểu hiện nào là Chí công vô tư.

A. Luôn cho minh là đúng

B. luôn học hỏi mọi người

C. Làm gàu bằng sức lao động chính đáng của mình.

D. giàu bằng mọi giá.

Câu 13: Nếu người bạn thân mắc khuyết điểm em sẽ:

A. Chỉ rõ khuyết điểm của bạn, giúp bạn sửa chữa

B. Xa lánh không chơi với bạn

C. cả  a và c

D. bỏ qua coi như không biết

Câu 14: Tình bạn đẹp là:

A. Bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành

B. Lợi dụng nhau

C. Phải bao che bảo vệ nhau trong mọi trường hợp;

D. Tụ tập ăn chơi,đàn đúm để hiểu nhau

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính kỉ luật.

A. Thích đi tham quan.
B. Quan tâm tới mọi người.

C. Châm làm việc nhà.
D. Đi học đúng giờ;

Câu 16: Năng động là:

A. việc gì cũng hoàn thành.
B. Làm giàu bàng mọi cách

C. Tích cực chủ động, dám nghĩ, dám làm
D. việc gì cũng tham gia

Câu 17: Hoạt động nào sau đây là hoạt động chính trị xã- xã hội

A. Ngồi lê nói tục

B. Thăm hỏi chăm sóc ông bà khi ốm đau

C. Tuyên truyền nếp sống văn hóa ở khu dân cư

D. Quét giọn nhà cửa ;

Câu 18: Câu tục ngữ “anh em như thể chân tay” nói về:

A. Anh em không được rời xa nhau;
B. Anh em hòa thuận yêu thương nhau

C. Anh em phải bao che, đoàn  kết với nhau


Câu 19: Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc bắt nguồn từ nguyên nhân nào?

A. Sự coi thường xa rời các giá trị truyền thống;

B. Tiếp thu văn hóa nước ngoài. ;

C. Mong muốn làm giàu của mọi người

D. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ

Câu 20: Lẽ phải là:

A. Điều mà nhiều người cho là đúng

B. Điều được coi là đúng đắn phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội

C. Điều mà mình và bạn cho là đúng

D. Điều mà bố mẹ cho là đúng

Câu 21: Câu tục ngữ “ Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” noi về”

A. Tinh thần yêu nước.
B. Sự bao dung

C. Lòng nhân đạo.
D. Người phụ nữ khỏe mạnh

Câu 22: Xây dựng tình hữu ngị để:

A. thuận lợi cho sự phát tiển kinh tế

B. Tạo điều kiện cho nước nghèo phát triển.

C. Chông lai sự de dọa của các nước khác.

D. Tạo điều kện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác phát triển nhiều mặt.

Câu 23: Dân chủ là để:

A. Bắt mọi nguwoif phải tuân theo.
B. Giữ vững hòa bình.

C. Phát huy sức mạnh tập thể;
D. Hoàn thành mọi công việc;

Câu 24: Nhận định nào sau đây nói về chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta

A. Nguy cơ chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột tôn giáo vẫn còn.

B. Tích cực  ủng hộ góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới.

C. Phát huy nội lực tranh thủ sự giúp đỡ của các cộng đồng quốc tế thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hóa. Hiện đại hóa đất nước.

D. Vô sản thế giới đoàn kết lại.

Câu 25: Câu tục ngữ “Há miệng chờ sung” nói về:

A. Người lười biếng
B. Lao động tự giác sáng tạo;
C. Vận may sắp đến

Câu 26: Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?


A. Pháp luật mang tính chất bắt buộc còn kỉ luật thì không bắt buộc, chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo.


B. Pháp luật không bắt buộc mọi người làm theo còn kỉ luật thì bắt buộc mọi người phải làm theo.


C. Pháp luật và kỉ luật là một, không có điểm khác biệt.


D. Pháp luật và kỉ luật đều bắt buộc chủ thể phải làm nhưng pháp luật mang tính chất cưỡng chế cao hơn.

Câu 27: Người biết giữ chữ tín sẽ

A. Bị xem thường
B. Không được tin tưởng


C. Bị lợi dụng
D. Được mọi người tin tưởng

Câu 28: Tôn trọng mọi người có ý nghĩa như thế nào?

A. Giúp cho con người cảm thấy thanh thản.


B. Nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người.


C. Làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.


D. Cơ sở để quan hệ xã hội trở lên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.

Câu 29: Tôn trọng người khác được thể hiện thông qua đâu?

A. Cử chỉ và hành động.
B. Cử chỉ và lời nói.


C. Cử chỉ, hành động, lời nói.
D. Lời nói và hành động.

Câu 30: Để đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện E đã đến nhà cô giáo V nhờ cô nâng điểm môn Văn. Gia đình E đến nhà cô V và biếu cô phong bì 2 triệu đồng. Cô V nhất quyết từ chối gia đình em E, trả lại số tiền trên và đề nghị gia đình không nên làm như vậy. Cô V là người như thế nào?

A. Cô V là người trung thực.
B. Cô V là người thẳng thắn.


C. Cô V là người sống trong sạch.
D. Cô V là người ham tiền của.

Câu 31: Câu tục ngữ: Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay nói đến điều gì

A. Giữ chữ tín.
B. Lòng vị tha.


C. Lòng trung thành.
D. Lòng chung thủy.

Câu 32: Câu tục ngữ: Nhất tự vi sư bán tự vi sư nói đến điều gì?


A. Lòng tôn trọng đối với thầy giáo.
B. Lòng trung thành đối với thầy giáo.


C. Lòng tự trọng đối với thầy giáo.
D. Lòng vị tha đối với thầy giáo.

Câu 33: Hành vi không thể hiện tính liêm khiết là:


A. Mong muốn làm giàu bằng khả năng của mình


B. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn


C. Luôn kiên trì phấn đấu để đạt kết quả cao


D. Làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích

Câu 34: H là học sinh da màu học giỏi và tốt bụng. Song vì làn da đen của mình, em thường bị một số bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc. Điều đó làm H cảm thấy buồn tủi và giận các bạn vì đã đối xử bất công với mình. Nếu em là bạn H, em sẽ làm gì?

A. Hùa theo các bạn trêu H


B. Khuyên các bạn nên tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và khuyên họ mình tôn trọng người khác thì sẽ được người khác tôn trọng lại.


C. Mặc kệ.


D. Đánh nhau với những bạn đối xử tệ với H.

Câu 35: Câu thành ngữ: Giấy rách phải giữ lấy lề nói về đức tính nào?

A. Tiết kiệm.
B. Liêm khiết.
C. Trung thực.
D. Cần cù.

Câu 36: Vào lúc 12h đêm nhà hàng xóm vẫn bật nhạc hát karaoke. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Mặc kệ.


B. Sang đánh nhà hàng xóm.


C. Sang chửi nhà hàng xóm.


D. Sang nhà hàng xóm khuyên họ tắt máy vì đêm đã khuya nên để mọi người ngủ.

Câu 37: Hành vi thể hiện tính liêm khiết là:


A. Làm giàu bằng mồ hôi, nước mắt của mình


B. Cân nhắc tính toán cho mình khi làm việc


C. Sẵn sàng dùng tiền biếu xén để đạt được mục đích


D. Việc gì có lợi cho mình thì làm

Câu 38: Chọn phương án trả lời đúng nhất “Tôn trọng người khác là sự thể hiện ………. của con người”

A. Đức tính nhường nhịn
B. Lối sống có văn hóa


C. Sự chịu đựng
D. Việc tự hạ thấp mình

Câu 39: Biểu hiện của giữ chữ tín là?


A. Quyết tâm làm cho đến cùng.
B. Hứa suông.


C. Buôn bán hàng giả thu lợi nhuận cao.
D. Nói một đằng làm một nẻo.

Câu 40: Câu thành ngữ: Gió chiều nào theo chiều ấy nói về người như thế nào?

A. Không trung thực.
B. Không chín chắn.


C. Không tôn trọng lẽ phải.
D. Không có ý thức.

